BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP II

CHUYÊN NGÀNH NỘI KHOA

CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Luật giáo dục, được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X thông qua ngày 2 tháng 12 năm 1998;

2. Nghị định của chính phủ số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

3. Thông tư liên tịch số 30/2003/TTLT/BGD&ĐT – BYT ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế, xác định giá trị tương đương văn bằng và liên thông chuyển đổi giữa các loại hình đào tạo sau đại học ngành y tế;

4. Quyết định số 1637/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học;

5. Quyết định số 4305/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế 

6. Quyết định số 4306/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT 
A. CÁC MÔN HỌC CHUNG:

	STT
	Mã số
	Tên môn học/Học phần
	ĐVHT
	Phân bố

	
	
	
	
	LT
	TH

	1. 
	
	Tin học nâng cao
	4
	2
	2

	2. 
	
	Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	4
	2
	2

	3. 
	
	Phương pháp giảng dạy y học
	4
	2
	2

	Tổng cộng
	12
	6
	6


B. CÁC MÔN HỌC CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ:

	STT
	Mã số
	Tên môn học/Học phần
	ĐVHT
	Phân bố

	
	
	
	
	LT
	TH

	
	1. Môn Cơ sở:
	
	
	

	1. 
	
	Sinh lý học
	4
	3
	1

	2. 
	
	Sinh lý bệnh - Miễn dịch cơ bản
	4
	3
	1

	3. 
	2. Môn hỗ trợ
	
	
	

	4. 
	
	Ung thư
	4
	2
	2

	Tổng cộng
	12
	8
	4


C. CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH:
	STT
	Mã số
	Tên môn học/Học phần
	ĐVHT
	Phân bố

	
	
	
	
	LT
	TH

	CHUYÊN NGÀNH NỘI
	
	
	

	1. 
	
	Tim mạch
	9
	2
	7

	2. 
	
	Tiêu hóa – Gan mật
	9
	2
	7

	3. 
	
	Thận – Tiết niệu
	9
	2
	7

	4. 
	
	Hô hấp - Thần kinh
	9
	2
	7

	5. 
	
	Nội tiết - Chuyển hóa
	9
	2
	7

	6. 
	
	Huyết học – Cơ xương khớp
	9
	2
	7

	Tổng cộng
	54
	12
	42


D. Đánh giá tốt nghiệp

- Thi lý thuyết và thực hành:
10 đơn vị học trình.
- Luận án:
20 đơn vị học trình. 


Tổng cộng: 108 đơn vị học trình.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

(Các môn học)

I. CÁC MÔN HỌC CHUNG
1. TÊN MÔN HỌC: TIN HỌC NÂNG CAO

4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht

Số giờ lý thuyết: 30 tiết- Số giờ thực hành: 60 tiết

Cán bộ giảng dạy: Khoa Y tế công cộng.


PGS. TS. Phạm Thị Tâm,.
Mục tiêu môn học

+ Cung cấp cho học viên phương pháp xử lý số liệu thống kê.

+ Trình bày các kết quả nghiên cứu, các báo cáo khoa học bằng máy tính và projector.

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Các thao tác cơ bản để sử dụng Excel
	12
	4
	8

	2
	Giới thiệu các hàm thông dụng và các hàm thống kê
	12
	4
	8

	3
	Cơ sở dữ liệu: giới thiệu và thiết kế
	12
	4
	8

	4
	Các phương pháp tìm kiếm và cập nhật dữ liệu
	12
	4
	8

	5
	Giới thiệu về hệ trình chiếu powerpoint
	12
	4
	8

	6
	Sử dụng phần mềm Epi- Info
	12
	4
	8

	7
	Sử dụng phần mềm SPSS 
	12
	4
	8

	8
	Kiểm tra, ôn tập
	6
	2
	4

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Phương pháp đánh giá: Kiểm tra trên máy, nếu đạt yêu cầu sẽ thi lý thuyết. Điểm môn học là điểm lý thuyết.

Tài liệu học tập


1. Nguyễn Mậu Hân: Giáo trình Tin học; Nhà xuất bản Giáo dục, 1999


2. Trình chiếu Power Point, Seatic; Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2002


3. Ông Văn Thông: Xử lý số liệu bằng thống kê bằng Excel; Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2001. 


4. Giáo trình EPI-INFO và SPSS do Khoa Y tế công cộng biên soạn

2. TÊN MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE
4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht

Số giờ lý thuyết: 30 tiết- Số giờ thực hành: 60 tiết

Cán bộ giảng dạy: GS. TS. Phạm Văn Lình; 

Mục tiêu môn học

+ Xác định phương pháp và tiến hành lập đề cương nghiên cứu khoa học Y học.

+ Trình bày được các số liệu và kết quả nghiên cứu khoa học.

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Phương pháp chuẩn bị đề cương nghiên cứu khoa học y học
	16
	6
	10

	2
	Các loại thiết kế dịch tễ học
	10
	3
	7

	3
	Phương pháp nghiên cứu ngang
	10
	3
	7

	4
	Phương pháp nghiên cứu thuần tập
	10
	3
	7

	5
	Phương pháp nghiên cứu bệnh – chứng
	8
	3
	5

	6
	Quần thể và mẫu nghiên cứu
	10
	3
	7

	7
	Thiết thế một số công cụ thu thập số liệu
	10
	3
	7

	8
	Trình bày các kết quả nghiên cứu
	8
	3
	5

	9
	Cách viết một báo cáo khoa học
	8
	3
	5

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Phương pháp đánh giá: Thi Trắc nghiệm 100 câu, 60 phút.

Tài liệu học tập
1. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản Đại học Huế.

2. Tôn Thất Bách, Phương pháp trình bày công trình nghiên cứu trong Y học, Nhà xuất bản y học, 2002

3. Phạm Việt Phương, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản y học, 2002

4. Tổ chức y tế thế giới, Phương pháp nghiên cứu y tế, Hà nội, 1993

5. Dịch tễ và thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học; Đại học Y khoa Thái 

Bình, 1999.

3. TÊN MÔN HỌC: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Y HỌC

4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht

Số giờ lý thuyết: 30 tiết- Số giờ thực hành: 60 tiết

Cán bộ giảng dạy: GS. TS. Phạm Văn Lình; 
Mục tiêu môn học: Nắm vững phương pháp luận của giảng dạy tích cực trong trường đại học. Có khả năng xây dựng chương trình bài giảng hơpj lý và đánh giá kết quả học tập.

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Giáo dục và dạy học
	10
	4
	6

	2
	Các phương pháp giảng dạy
	9
	3
	6

	3
	Dạy tốt
	9
	3
	6

	4
	Phương pháp giảng dạy tích cực
	9
	3
	6

	5
	Các phương pháp giảng dạy tích cực
	9
	3
	6

	6
	Phương tiện giảng dạy và cách sử dụng
	9
	3
	6

	7
	Viết kế hoạch bài giảng
	9
	3
	6

	8
	Đánh giá học viên
	11
	3
	8

	9
	Phụ lục các bảng kiểm đánh giá phương pháp và vật liệu giảng dạy
	15
	5
	10

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Phương pháp đánh giá: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu 5 chọn 1 trong 60 phút).

Tài liệu học tập

1. Tài liệu phương pháp sư phạm sau đại học

2. Trường Đại học y khoa Hà Nội, Dạy học tích cực trong đào tạo y học,  Nhà xuất bản y học, 1998

3. Tài liệu dịch: Jame H. McMillan, Đánh giá lớp học - Những nguyên tắc và thực tiển để giảng dạy hiệu quả, Viện đại học quốc gia Virginia, Hoa kỳ, 2001

4. Ronald W. Richards, Address the need of peole: Best practices in community oriented helath professions  education, network publication, The Netherlands, 2001

5. Hoàng Đình Cầu: Giáo dục trong ngành Y tế. Nhà xuất bản y học – TDTT, 1972.
6. Những cơ sở lý luận dạy học; Nhà xuất bản Giáo dục, 1977.
7. Đơn vị đào tạo giáo viên, trường ĐH Y Khoa Hà Nội: Dạy và học tích cực. Nhà Xuất bản Y học, 1998. 

8.  F. R. Abatt: Teaching for better learning – WHO, 1992.

9. David Newble: Sổ tay dành cho giáo viên Y học, 1983.

II. CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ
1. TÊN MÔN HỌC CƠ SỞ 1: SINH LÝ HỌC

4 đơn vị học trình: LT 03 đvht, TH 01 đvht

Số giờ lý thuyết: 45 tiết- Số giờ thực hành: 30 tiết

Bộ môn phụ trách giảng dạy: BM Sinh lý.


PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên.

Mục tiêu môn học:  Trình bày được sinh lý các cơ quan

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1. 
	Sinh lý đông máu chảy máu
	6
	6
	

	2. 
	Sinh lý bán cầu đại não
	4
	4
	

	3. 
	Sinh lý điều hoà tim mạch
	4
	4
	

	4. 
	Sinh lý hệ thần kinh thực vật
	6
	6
	

	5. 
	Sinh lý điều hoà thận tiết niệu
	6
	6
	

	6. 
	Sinh lý chuyển hoá nội tiết
	4
	4
	

	7. 
	Sinh lý điều hoà hô hấp
	6
	6
	

	8. 
	Các chất dẫn truyền
	4
	4
	

	9. 
	Sinh lý điều hoà hấp thu, bài tiết hệ tiêu hoá
	5
	5
	

	10. 
	Viết chuyên đề sinh lý học (Chọn 1 trong các cơ quan để làm chuyên đề)
	30
	0
	30

	Tổng cộng
	75
	45
	30


Phương pháp đánh giá: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi dạng 5 chọn 1 trong thời gian 60 phút) được 60% số điểm, viết 01 chuyên đề được 40% số điểm.
Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Hà Nội: Sinh lý học (1998); Nhà xuất bản y học.

2. Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh: Sinh lý học (1998); Nhà xuất bản y học.

3. Giáo trình sinh lý học, Bộ môn Sinh lý, trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
Tài liệu tham khảo:

4. Guyton A. C.:Textbook of Medical Physiology, 10th Ed.; W. B. Saunders Compabny, 2000.

5. Ganong W.F.: Review of Medical Physiology, 16th Ed.,Appleton & Lange, 1993.
2. TÊN MÔN HỌC CƠ SỞ 2: SINH LÝ BỆNH-MIỄN DỊCH CƠ SỞ

4 đơn vị học trình: LT 03 đvht, TH 01 đvht

Số giờ lý thuyết: 45 tiết- Số giờ thực hành: 30 tiết

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh lý bệnh-Miễn dịch, Sinh lý.

TS. Trần Ngọc Dung; TS. Phạm Hùng Lực.


TS. Nguyễn Trung Kiên.
Mục tiêu môn học:


+ Trình bày được những kiến thức cơ bản và cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực bệnh lý miễn dịch.

+ Ứng dụng các kỹ thuật miễn dịch trong chẩn đoán và điều trị.

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	
	Sinh lý bệnh đại cương
	
	
	

	1. 
	Rối loạn chuyển hóa Gluxit
	4
	2
	2

	2. 
	Rối loạn chuyển hóa Lipid
	4
	2
	2

	3. 
	Rối loạn chuyển hóa Protid
	4
	2
	2

	4. 
	Rối loạn chuyển hóa Nước-điện giải
	4
	2
	2

	5. 
	Viêm
	4
	2
	2

	6. 
	Rối loạn phát triển tổ chức
	2
	2
	

	7. 
	Rối loạn cấu tạo hệ thần kinh
	4
	4
	

	
	Miễn dịch học cơ bản
	
	
	

	8. 
	Hệ thống miễn dịch và các phương thức đáp ứng miễn dịch
	2
	2
	

	9. 
	Kháng nguyên và hệ thống MHC
	4
	4
	

	10. 
	Kháng thể và đáp ứng miễn dịch thể dịch
	4
	4
	

	11. 
	Đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào
	4
	4
	

	12. 
	Phức hợp KN-KT: nguyên lý kết hợp và ứng dụng
	2
	
	2

	13. 
	Kỹ thuật kết tủa miễn dịch: nguyên lý kết hợp và ứng dụng
	2
	
	2

	14. 
	Kỹ thuật ngưng kết miễn dịch: nguyên lý kết hợp và ứng dụng
	2
	
	2

	15. 
	Kỹ thuật điện di miễn dịch: nguyên lý kết hợp và ứng dụng
	2
	
	2

	16. 
	Kỹ thuật miễn dịch đánh dấu: nguyên lý kết hợp và ứng dụng
	6
	
	6

	17. 
	Sắc ký miễn dịch: nguyên lý và ứng dụng
	2
	
	2

	18. 
	Bệnh lý quá mẫn
	6
	4
	2

	19. 
	Bệnh tự miễn
	2
	2
	

	20. 
	Thiếu hụt miễn dịch
	2
	2
	

	21. 
	Miễn dịch trong ung thư
	4
	2
	2

	22. 
	Miễn dịch trong ghép
	2
	2
	

	23. 
	Các biện pháp can thiệp miễn dịch
	3
	3
	

	Tổng cộng
	75
	45
	30


Phương pháp đánh giá: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi dạng 5 chọn 1 trong thời gian 60 phút).

Tài liệu học tập:

1. Giáo trình Sinh lý bệnh và Miễn dịch học sau đại học. Bộ môn SLB-MD, trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
2. Sinh lý bệnh. Bộ môn SLB-MD trường Đại học Y Hà Nội, NXB Y học, 2002.

3. Vũ Triệu An và J. Homberg: Miễn dịch học. NXB Y học, 1999.

4. Miễn dịch học. Bộ môn SLB-MDH Trường Đại học Y Hà Nội, NXB Y học, 1999.

Tài liệu tham khảo:

5. Phạm Đình Hổ: Di truyền học, NXB Giáo dục, 2000.

6. David Freifelder: Essential Molecular Biology. Jones and Barlett Pulishers, 1985.

7. Charles A. J. Paul T., Mark W., Mark S., Immunology. Churchill Livingstone, 2001.

8. Ivan Roitt, Jonathan Brostoff, David Male: Immunology. Gower Medical Pulishing, 1998.

9. Assim: Methodes in Immunology. Medsi/Mc GRAW-HILL.
3. TÊN MÔN HỌC HỖ TRỢ: UNG THƯ
4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht

Số giờ lý thuyết: 30 tiết- Số giờ thực hành: 60 tiết

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ung thư.


PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng.

PGS.TS. Nguyễn Văn Qui.

BS.CKII. Huỳnh Thảo Luật.
Mục tiêu học tập:

+ Hiểu được dịch tễ học, tần suất và diễn tiến của bệnh ung thư.
+ Xác định được các loại bệnh lý liên quan đến ung thư.

+ Chẩn đoán và điều trị được bệnh ung thư tại cộng đồng.

+ Biết cách lập kế hoạch phòng chống ung thư, tư vấn, hướng dẫn cộng đồng trong phòng ngừa bệnh ung thư

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1. 
	Sinh học ung thư
	4
	4
	0

	2. 
	Diễn tiến tự nhiên của bệnh ung thư
	9
	3
	6

	3. 
	Dịch tễ học và nguyên nhân sinh ung thư
	9
	3
	6

	4. 
	Chẩn đoán bệnh ung thư
	12
	2
	10

	5. 
	Điều trị bệnh ung thư bằng hóa trị
	13
	3
	10

	6. 
	Điều trị bệnh ung thư bằng xạ trị
	14
	4
	10

	7. 
	Điều trị bệnh ung thư bằng phương pháp khác
	7
	4
	3

	8. 
	Tầm soát và phát hiện bệnh ung thư
	11
	2
	9

	9. 
	Phòng ngừa ung thư
	8
	2
	6

	10. 
	Các chiến lược phòng chống ung thư
	3
	3
	0

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Thực hành: Tại Bệnh viện Ung Bướu- Thành phố Cần Thơ

Phương pháp đánh giá: 

+ Lý thuyết thi tự luận hoặc trắc nghiệm.

+ Thực hành: trình ca lâm sàng, làm bệnh án hoặc báo cáo chuyên đề. 

Tài liệu học tập và tham khảo:


* Tiếng Việt:


1. Trần Phương Hạnh (2005), Bệnh học đại cương, nhà xuất bản Y học.


2. Nguyễn Sào Trung (2005), Bệnh học các tạng và hệ thống, nhà xuất bản Y học.


* Tiếng nước ngoài:


1. Robbins - Pathologic basis of disease: trang 1 CHEJFEC G: Esophagus. In Damjanov I , Linder J: Anderson’ s Pathology , Vol 2 , 10th ed., Mosby, 1996: 1647- 1660.


2. ANDERSON TJ, PAGE DL, SHEPSTONE: The Breast. In McGee JO’D, Isaacson PG, Wright NA: Oxford Textbook of Pathology. Vol 2a, Oxford University Press, 1992: 1641- 1681.


3. LESTER SC, COTRAN RS: The Breast. In Cotran PS, Kuman V, Collins T: Pathologic Basic of Disease, 6th. WB Saunder Company, 1999: 1093- 1120


III. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

TÊN MÔN HỌC 1: TIM MẠCH
1. Thông tin về học phần

	Mã học phần: 
	
	

	Tổng số tín chỉ:
 09
	Lý thuyết:
  02
	Thực hành:
 07

	Phân bố thời gian (tiết):
345
	Lý thuyết: 30
	Thực hành:
315

	Đối tượng: Chuyên Khoa II Nội Tổng quát

	Bộ môn phụ trách: Bộ Môn Nội, Khoa Y



2. Mô tả về học phần 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức và thực hành về cơ chế gây bệnh, tổn thương cơ bản của bệnh, các phương pháp thăm dò giúp chẩn đoán bệnh tim mạch thường gặp. Tiêu chí chẩn đoán các bệnh được cập nhật, việc chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt được biên soan giúp cho học viên có thể áp dụng tốt trong thực hành. Những nguyên tắc điều trị kinh điển và hiện đại, phác đồ xử trí và các thuốc được dùng  điều trị chính trong các bệnh tim mạch sẽ được giới thiệu đầy đủ trong học phần này. Song song với việc điều trị, các nguyên tắc dự phòng bệnh cũng được đề cập đầy đủ.

3. Mục tiêu học phần:

1. Cập nhật kiến thức các bệnh lý tim mạch.

2. Thực hiện được hoặc phân tích được những cận lâm sàng cơ bản để chẩn đoán bệnh tim mạch

3. Điều trị được những bệnh tim mạch thường gặp

4. Chẩn đoán và xử trí được những cấp cứu tim mạch thường gặp   
5. Nội dung học phần:

5.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	LT
	TH
	Tổng

	1. 
	Bệnh cơ tim
	3
	30
	33

	2. 
	Bệnh động mạch vành
	3
	30
	33

	3. 
	Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng
	3
	30
	33

	4. 
	Choáng tim
	3
	30
	33

	5. 
	Bệnh van tim
	6
	60
	66

	6. 
	Suy tim
	3
	30
	33

	7. 
	Tăng huyết áp
	3
	25
	28

	8. 
	Loạn nhịp tim thường gặp
	2
	25
	27

	9. 
	Bệnh lý màng ngoài tim
	2
	25
	27

	10. 
	Bệnh động mạch chi dưới
	2
	30
	32

	
	30
	315
	345


5.2. Thực hành: Tại khoa Tim mạch – nội tiết Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ
1. Đo và phân tích kết quả ECG

2. Phân tich kết quả Holter ECG và Holter huyết áp

3. Kiến tập siêu âm tim và đọc phân tích kết quả.

4. Chọc dò màng ngoài tim dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

5. Kiến tập test gắng sức.

6. Chuyển nhịp:

· Đọc ECG loạn nhịp thường gặp.

· Shock điện cấp cứu.

5. Đặt catheter tĩnh mạch dưới đòn.

6.    Thảo luận - bình bệnh án.

6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, nghiên cứu trường hợp, động não và thảo luận nhóm,...

- Thực hành: giảng đầu giường, bình bệnh án, phân tích tình huống lâm sàng, nhận định và phân tích kết quả.

6.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần,…


- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận hoặc báo cáo chuyên đề.

- Thực hành: học viên tham gia trao đổi, thăm khám bệnh, thảo luận và trình bệnh án lâm sàng,…

7. Cán bộ giảng dạy: 

1. Ts. Trần Viết An

2. Ts.Ngô Văn Truyền

3.Bs.CK2.Đoàn Thị Tuyết Ngân

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:

1.  Bản trình chiếu PowerPoint.

2. Giáo trình biên soạn cho học viên.

8.2. Tài liệu tham khảo:

1. Bệnh học nội (Bài giảng dành cho đối tượng sau đại học) 2009.
2. Harrison ‘s principle of internal medicine 15th  Edition 2008.

3. Điều trị nội khoa (Giáo trình đại học và sau đại học), 2009.

4. Harrison’s 15th  Edition 2008.
5. Harrison's cardiovascular medicine, Loscalzo, Joseph (2010).

9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Đánh giá phần lý thuyết
- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

9.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image2.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%

TÊN MÔN HỌC 2: HÔ HẤP - THẦN KINH
1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
 09
	Lý thuyết:
 02
	Thực hành:
 07

	Phân bố thời gian (tiết):
345
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
315

	Đối tượng: CK2 Nội TQ


	Bộ môn phụ trách: BM Nội và BM Thần Kinh



2. Mô tả về học phần

Trong học phần này, các học viên học học hai học phần chuyên ngành hô hấp và thần kinh song song với nhau. Riêng học phần thần kinh, các học viên được học cung cấp cập nhật những những kiến thức mới nhất về các các cơ chế sinh lý bệnh, về chẩn đoán, xử trí và quản lý một số bệnh thần kinh thường gặp như đột quỵ, động kinh, bệnh thần kinh ngoại biên, bệnh tuỷ sống. Trong chứng chỉ hô hấp, học viên sẽ được hướng dẫn xử trí các bệnh lý hô hấp thường gặp trong bệnh viện và tổ chức quản lý các bệnh phổi mạn ngoài đợt cấp.
3. Mục tiêu học phần

1. Nắm vững được những phương pháp thăm dò bộ máy hô hấp.

2. Phân tích được cơ bản kết quả hình ảnh học cộng hưởng từ hệ thần kinh.

3. Chẩn đoán, xử trí được các bệnh về hô hấp, thần kinh.

4. Tổ chức phòng bệnh, nghiên cứu những vấn đề về hô hấp / thần kinh. 

5. Nội dung học phần:

5.1. Lý thuyết: Hô hấp
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Viêm phổi 
	40
	3
	33

	2
	Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	40
	2
	20

	3
	Ung thư phổi
	24
	3
	33

	4
	Dãn phế quản
	20
	2
	20

	5
	Hen phế quản
	30
	3
	33

	6
	Bệnh lý màng phổi
	20
	2
	20

	Tổng cộng
	174
	15
	159


5.2. Lý thuyết: Thần Kinh
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1 
	Đột quỵ
	42
	3
	32

	2 
	Động kinh và trạng thái động kinh
	26
	3
	32

	3 
	Bệnh thần kinh ngoại biên
	26
	2
	20

	4 
	Cộng hưởng từ sọ não và tuỷ sống
	26
	3
	32

	5 
	Rối loạn vận động
	26
	2
	20

	6 
	Bệnh tuỷ sống
	26
	2
	20

	Tổng cộng
	171
	15
	156


5.3. Thực hành: Tại khoa Thần kinh, khoa Hô hấp Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ
1. Tham gia khám và điều trị bệnh nhân dưới sự giám sát của giảng viên bộ môn.

2. Đọc và phân tích các kết quả xét nghiệm tại khoa Hô hấp và Thần kinh những bệnh hô hấp và thần kinh hay gặp.

3. Tham gia trực, bình bệnh án và giải quyết các trường hợp lâm sàng tại khoa Thần kinh và Hô hấp.

6.  Phương pháp dạy học:

6.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình
· Thảo luận nhóm

· Trình chuyên đề

6.2. Phương pháp học và tự học

· Học theo nhóm

· Học theo chuyên đề tự soạn

· Tự học theo những chủ đề có hướng dẫn của giảng viên

7. Cán bộ giảng dạy: 

7.1.Thần kinh

· TS Lê Văn Minh

· TS Lương Thanh Điền

· BS CK2 Nguyễn Văn Khoe

7.2. Hô hấp

- Ts. Nguyễn Văn Thành

- Ts. Võ Phạm Minh Thư

- Ths. Cao Thị Mỹ Thuý

8. Tài liệu dạy học

8.1. Tài liệu giảng dạy:


1. Bộ môn Thần kinh (2017), Giáo trình thần kinh sau đại học, trường ĐHYD Cần Thơ.

2. Bộ Môn Nội (2017), Bài giảng sau đại học chuyên ngành Nội hô hấp, Đại học Y Dược Cần Thơ.

8.2. Tài liệu tham khảo chuyên ngành Thần kinh: 
Tiếng Việt

1. Nguyễn Văn Chương (2016), Thực hành lâm sàng thần kinh học, NXB Y học

2. Vũ Anh Nhị (2015), Sổ tay lâm sàng thần kinh, NXB Y học.

3. Vũ Anh Nhị (2013), Thần kinh học, NXB ĐH Quốc gia TP.HCM.

Tiếng Anh

1. Allan H. Ropper, Robert H. Brown (2014), Principle of Neurology, 10th Edition, McGraw-Hill companies.

2. Aminoff MJ, Greenberg DA (2015), Clinical Neurology, 9th Edition, McGraw-Hill companies.

3. Longo D.L. (2015), Harrison’s Principles of Internal Medicine, 19th Edition, McGraw-Hill companies.

4. Stephen L. Hauser (2016), Harrison’s Neurology in Clinical Medicine, 4th Edition, McGraw-Hill companies

8.3. Tài liệu tham khảo chuyên ngành Hô hấp: 

Tiếng Việt:

1. Hội lao và bệnh phổi Việt Nam. Hướng dẫn xử trí hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, NXB Y học 2015
2. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, 2015

Tiếng Anh:

1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD 2017).

2. Alfred P. Fishman. Symptoms and signs of respiratory disease. Fishman’s Pulmonary diseases and disorders, 3rd edition.

3. Murray and Nadels. Textbook of respiratory-2 Volume Set (Sixth Edition);

4. The Global Initiative for asthma. Global strategy for asthma management and prevention.  update 2016, available at htttp:// www.ginasthma.org
9. Phương pháp đánh giá học phần:

9.1. Đánh giá phần lý thuyết

- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

[image: image4.png]BCC +(DKTx2) + (BTHPx7)
o

DHP =





9.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image6.png]— (PKTx2) + (BTHPx8)
To

DHP





Điểm thi kết thúc học phần: 100%

TÊN MÔN HỌC 3: TIÊU HÓA – GAN MẬT

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
 09
	Lý thuyết:
 02
	Thực hành:
 07

	Phân bố thời gian (tiết):
345
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
315

	Đối tượng: CK2 Nội TQ


	Bộ môn phụ trách: BM Nội

2. Mô tả về học phần 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức và thực hành về cơ chế gây bệnh, tổn thương cơ bản của bệnh, các phương pháp thăm dò giúp chẩn đoán bệnh tiêu hóa thường gặp. Tiêu chí chẩn đoán các bệnh được cập nhật, việc chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt được biên soan giúp cho học viên có thể áp dụng tốt trong thực hành. Những nguyên tắc điều trị kinh điển và hiện đại, phác đồ xử trí và các thuốc được dùng  điều trị chính trong các bệnh tiêu hóa sẽ được giới thiệu đầy đủ trong học phần này. Song song với việc điều trị, các nguyên tắc dự phòng bệnh cũng được đề cập đầy đủ.

3. Mục tiêu học phần:


1. Chẩn đoán và điều trị các bệnh tiêu hóa thường gặp.


2. Phân tích được các xét nghiệm khảo sát chức năng tiêu hóa.


3. Xử trí các trường hợp cấp cứu về tiêu hóa.

4. Nội dung học phần:

5.1. Lý thuyết:
STT

Nội dung

Số tiết

LT

TH

Tổng

Sỏi mật, nhiễm trùng đường mật

2

25

27
K gan, bệnh ký sinh trùng đường ruột

2

25
27
Viêm tụy cấp , viêm tụy mạn

2

25
27
Thăm dò chức năng gan mật
2

20
22
Cận lâm sàng tiêu hóa
2

20
22
Viêm gan mạn

2

20
22
Xơ gan và biến chứng
2

20
22
Hôn mê gan

2

20
22
Hội chứng kém hấp thu

2

20
22
Bệnh lý thực quản

2

20
22
Apxe gan

2

20
22
Xuất huyết tiêu hóa

2

20
22
Bệnh lý đại tràng

2

20
22
Loét dạ dày tá tràng

2

20
22
Viêm dạ dày, K dạ dày

2

20
22
Tổng cộng

30

315

345
4.2. Thực hành: tại khoa Tiêu hoá bệnh viện Đa khoa Cần Thơ

1. Nội soi thực quản, dạ dày, đại tràng.


2. Siêu âm các bệnh lý tiêu hóa.


3. Chọc dò màng bụng. 


4. Sinh thiết gan.


5. ERCP.


6. Chẩn đoán & điều trị bệnh


7. Trình thảo luận bệnh án từng ca  8 tiết/ tuần.

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, nghiên cứu trường hợp, động não và thảo luận nhóm,...

- Thực hành: giảng đầu giường, bình bệnh án, phân tích tình huống lâm sàng, nhận định và phân tích kết quả.

5.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần,…


- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận hoặc báo cáo chuyên đề.

- Thực hành: học viên tham gia trao đổi, thăm khám bệnh, thảo luận và trình bệnh án lâm sàng,…

6. Cán bộ giảng dạy: 

1. Gs.Ts.Phạm Văn Lình

2.Bs.CK2.Kha Hữu Nhân

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

1.  Bản trình chiếu PowerPoint.

2. Giáo trình biên soạn cho học viên.

7.2. Tài liệu tham khảo

1. Bệnh học nội (Bài giảng dành cho đối tượng sau đại học) 2009.
2. Harrison ‘s principle of internal medicine 15th  Edition 2008.

3. Điều trị nội khoa (Giáo trình đại học và sau đại học), 2009.

4. Bệnh gan mật và những điều cần biết, Bạch Sĩ Minh, 2008.

5. Bệnh lý dạ dày tá tràng, Nguyễn Duy Thắng, 2016.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết

- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

[image: image8.png]BCC +(DKTx2) + (BTHPx7)
o

DHP =





8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image10.png]— (PKTx2) + (BTHPx8)
To

DHP





Điểm thi kết thúc học phần: 100%





TÊN MÔN HỌC 4: THẬN – NIỆU
1. Thông tin về học phần

	Tổng số tín chỉ:
 09
	Lý thuyết:
  02
	Thực hành:
 07

	Phân bố thời gian (tiết):
345
	Lý thuyết: 30
	Thực hành:
315

	Đối tượng: CK2 Nội Tổng Quát


	Bộ môn phụ trách: Bộ Môn Nội, Khoa Y



2. Mô tả về học phần 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức và thực hành về cơ chế gây bệnh, tổn thương cơ bản của bệnh, các phương pháp thăm dò giúp chẩn đoán bệnh thận thường gặp. Tiêu chí chẩn đoán các bệnh được cập nhật, việc chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt được biên soan giúp cho học viên có thể áp dụng tốt trong thực hành. Những nguyên tắc điều trị kinh điển và hiện đại, phác đồ xử trí và các thuốc được dùng  điều trị chính trong các bệnh thận sẽ được giới thiệu đầy đủ trong học phần này. Song song với việc điều trị, các nguyên tắc dự phòng bệnh cũng được đề cập đầy đủ.

3. Mục tiêu học phần:


1. Chẩn đoán xác định các bệnh thận thường gặp trên lâm sàng.


2. Điều trị, theo dõi, phòng ngừa tái phát và biến chứng các bệnh lý thận.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết: 
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Bệnh cầu thận nguyên phát và thứ phát 
	70
	6
	75

	2
	Bệnh ống thận mô kẻ
	55
	6
	60

	3
	Suy thận mạn
	55
	6
	60

	4
	Các phương pháp lọc máu ngoài thận
	55
	6
	60

	5
	Các bệnh về thận bẩm sinh và di truyền
	55
	6
	60

	Tổng cộng
	345
	30
	315


4.2. Thực hành: tại khoa Thận Tiết Niệu Bệnh Viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ.

1. Khám lâm sàng, ra y lệnh xét nghiệm, chẩn đoán xác định bệnh trên bệnh nhân được phân công.


2. Tham gia trực bệnh viện và giao ban chuyên môn.


3. Tham gia trực tiếp điều trị và làm thủ thuật trên bệnh nhân dưới sự giám sát của giảng viên.

5.  Phương pháp dạy học
5.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, nghiên cứu trường hợp, động não và thảo luận nhóm,...

- Thực hành: giảng đầu giường, bình bệnh án, phân tích tình huống lâm sàng, nhận định và phân tích kết quả.

5.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần,…


- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận hoặc báo cáo chuyên đề.

- Thực hành: học viên tham gia trao đổi, thăm khám bệnh, thảo luận và trình bệnh án lâm sàng,…

6. Cán bộ giảng dạy: 

1. Ts.Nguyễn Như Nghĩa

2. PGs.Ts.Vũ Đình Hùng

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

1.  Bản trình chiếu PowerPoint.

2. Giáo trình biên soạn cho học viên.

7.2. Tài liệu tham khảo:

1. Bệnh học nội (Bài giảng dành cho đối tượng sau đại học) 2009.
2. Harrison ‘s principle of internal medicine 15th  Edition 2008.

3. Điều trị nội khoa (Giáo trình đại học và sau đại học), 2009.

4. Textbook of nephrology, 1983

 5. Disease of the kidney, Strauss, Maurice B, 1971
8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết

- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
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8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image14.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%

TÊN MÔN HỌC 5: NỘI TIẾT - CHUYỂN HÓA

1. Thông tin về học phần

	Tổng số tín chỉ:
 09
	Lý thuyết:
  02
	Thực hành:
 07

	Phân bố thời gian (tiết):
345
	Lý thuyết: 30
	Thực hành:
315

	Đối tượng: CK2 Nội Tổng Quát


	Bộ môn phụ trách: Bộ Môn Nội, Khoa Y



2. Mô tả về học phần 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức và thực hành về cơ chế gây bệnh, tổn thương cơ bản của bệnh, các phương pháp thăm dò giúp chẩn đoán bệnh nội tiết thường gặp. Tiêu chí chẩn đoán các bệnh được cập nhật, việc chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt được biên soan giúp cho học viên có thể áp dụng tốt trong thực hành. Những nguyên tắc điều trị kinh điển và hiện đại, phác đồ xử trí và các thuốc được dùng  điều trị chính trong các bệnh nội tiết sẽ được giới thiệu đầy đủ trong học phần này. Song song với việc điều trị, các nguyên tắc dự phòng bệnh cũng được đề cập đầy đủ.

3. Mục tiêu học phần:
1. Cập nhật về sinh bệnh học, các phương pháp chẩn đoán bệnh nội tiết và chuyển hóa.
2. Cập nhật các phương pháp điều trị và dự phòng các bệnh nội tiết, chuyển hóa.
3- Điều trị được các trường hợp cấp cứu về nội tiết và chuyển hóa
4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết: 
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Cường giáp
	28
	3
	25

	2
	Viêm giáp
	28
	3
	25

	3
	Bướu giáp đơn thuần
	28
	3
	25

	4
	Suy giáp người lớn
	28
	3
	25

	5
	Suy cận giáp
	27
	2
	25

	6
	Hội chứng Cushing
	27
	2
	25

	7
	Suy  thượng thận mạn
	27
	2
	25

	8
	Pheochromocytoma
	27
	2
	25

	9
	Đái tháo nhạt
	27
	2
	25

	10
	Bệnh đái tháo đường
	27
	2
	25

	11
	Hạ đường huyết
	27
	2
	25

	12
	Hội chứng chuyển hóa và Béo phì
	22
	2
	20

	13
	Rối loạn lipid máu
	22
	2
	20

	Tổng cộng
	345
	30
	315


4.2. Thực hành: tại khoa Tim mạch - Nội tiết Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ

1. Thử đường huyết bằng glucometer.

2. Chẩn đoán bệnh đái tháo đường. 

3. Khám chân bệnh nhân đái tháo đường.

4. Học tư vấn cho bệnh nhân đái tháo đường và gia đình về bệnh đái tháo đường dinh dưởng và điều trị.

5. Khám tuyến giáp.

6. Phát hiện các triệu chứng cường giáp và suy giáp.

7. Biện luận kết quả xét nghiệm cơ bản về nội tiết

8. Thực hiện được các cấp cứu bệnh nội tiết

9. Bình bệnh án, thảo luận và điều trị từng trường hợp. 

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

- Lý thuyết: thuyết trình, vấn đáp, nghiên cứu trường hợp, động não và thảo luận nhóm,...

- Thực hành: giảng đầu giường, bình bệnh án, phân tích tình huống lâm sàng, nhận định và phân tích kết quả.

5.2. Phương pháp học và tự học

- Lý thuyết: học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu của học phần,…


- Tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận hoặc báo cáo chuyên đề.

- Thực hành: học viên tham gia trao đổi, thăm khám bệnh, thảo luận và trình bệnh án lâm sàng,…

6. Cán bộ giảng dạy: 

1. Ts. Ngô Văn Truyền

2.Bs.CK2.Đoàn Thị Kim Châu

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

1.  Bản trình chiếu PowerPoint.

2. Giáo trình biên soạn cho học viên.

7.2. Tài liệu tham khảo:

1. Nội tiết học đại cương (2007),  Mai Thế Trạch.

2. Bệnh Basedow, Mai Thế Trạch, 2007.

3. Harrison’s Principle Internal Medicine 15th edition 2008.

4. Williams' textbook of endocrinology, Wilson, Jean D, 1992.
5. Bệnh nội tiết - chuyển hóa thường gặp, Đỗ Trung Quân, 2009.
8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết

- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
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8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image18.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%

TÊN MÔN HỌC 6: HUYẾT HỌC – CƠ XƯƠNG KHỚP

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht:
 09
	Lý thuyết:
 02
	Thực hành:
 07

	Phân bố thời gian (tiết):
345
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
315

	Đối tượng: CK2 Nội TQ


	Bộ môn phụ trách: BM Nội và BM Huyết Học



2. Mô tả về học phần

Trong học phần này, các học viên học học hai học phần chuyên ngành cơ xương khớp và huyết học song song với nhau. Riêng học phần cơ xương khớp, các học viên được học cung cấp cập nhật những những kiến thức mới nhất về các các cơ chế sinh lý bệnh, về chẩn đoán, xử trí và quản lý một số bệnh cơ xương khớp thường gặp. Trong chứng chỉ huyết học, học viên sẽ được hướng dẫn xử trí các bệnh lý huyết học thường gặp trong bệnh viện.
3. Mục tiêu học phần:
1. Cập nhật kiến thức kiến thức các bệnh về máu và cơ quan tạo máu.

2. Chẩn đoán và điều trị các bệnh về máu.
3. Sử dụng đúng các chế phẩm máu, thực hiện an toàn truyền máu.

4. Nắm vững bệnh sinh các bệnh cơ xương khớp thường gặp.

5. Biết cách điều trị và nhất là phòng bệnh cơ xương khớp.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết: Cơ xương khớp
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Thăm dò cơ, xương, khớp  
	21
	2
	19

	2
	Phân loại bệnh khớp
	21
	2
	19

	3
	Bệnh về cơ
	21
	2
	19

	4
	Thấp khớp cấp
	19
	2
	17

	5
	Viêm cột sống dính khớp
	19
	2
	17

	6
	Bệnh gout
	19
	2
	17

	7
	Loãng xương
	18
	1
	17

	8
	Viêm quanh khớp vai
	18
	1
	17

	9
	Các phương pháp điều trị nội khoa bệnh khớp
	18
	1
	17

	Tổng cộng
	174
	15
	159


4.2. Lý thuyết Huyết Học:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	LT
	Tự học
	TH

	1. 
	Đại cương thiếu máu
	1
	2
	5

	2. 
	Máu và chế phẩm máu
	2
	4
	20

	3. 
	Truyền máu và tai biến truyền máu
	2
	4
	20

	4. 
	Thiếu máu tán huyết và bệnh huyết sắc tố
	2
	4
	30

	5. 
	Suy tủy và ghép tủy xương
	2
	4
	20

	6. 
	Bệnh bạch cầu
	2
	4
	25

	7. 
	Lymphoma
	2
	4
	10

	8. 
	Xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch
	1
	2
	15

	9. 
	Đông máu nội mạch lan tỏa
	1
	2
	12

	Tổng cộng
	15
	30
	157


4.3. Thực hành: Tại khoa Huyết học, khoa Lão Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ
1. Tham gia khám và điều trị bệnh nhân dưới sự giám sát của giảng viên bộ môn.

2. Đọc và phân tích các kết quả xét nghiệm Tại khoa Huyết học, khoa Lão những bệnh huyết học và cơ xương khớp hay gặp.

3. Tham gia trực, bình bệnh án và giải quyết các trường hợp lâm sàng Tại khoa Huyết học, khoa Lão.

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình
· Thảo luận nhóm

· Trình chuyên đề

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học theo nhóm

· Học theo chuyên đề tự soạn

· Tự học theo những chủ đề có hướng dẫn của giảng viên

6. Cán bộ giảng dạy: 

6.1.Cơ xương khớp

· TS Trịnh Kiến Trung

· TS Lê Anh Thư

6.2. Huyết học


- PGS. Trần Văn Bình


- PGS. Ts. Huỳnh Nghĩa

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:


Bộ môn Huyết học, ĐH Y Dược Cần Thơ (2015), Giáo trình Huyết Học Sau Đại Học.Bộ Môn Nội, ĐH Y Dược Cần Thơ (2016), Giáo Trình Nội Khoa dành cho các đối tượng Sau đại Học.

7.2. Tài liệu tham khảo chuyên ngành Huyết Học: 
1. Trần Văn Bé (2003), Thực hành Huyết học và Truyền máu – Kỹ thuật và Lâm sàng, NXB Y học.

2. Nguyễn Công Khanh (2008), Huyết học Lâm sàng Nhi khoa, NXB Y học.

3. Nguyễn Ngọc Minh (2007), Bài giảng Huyết học- Truyền máu Sau Đại học, NXB Y học.

4. Đỗ Trung Phấn (2008), Tế bào gốc và bệnh lý tế bào gốc tạo máu: chẩn đoán – phân loại – điều trị, NXB Y học.

5. Mark K. Fung et al (2011), Technical Manual of the American Association of Blood Banks, 17th ed, AABB, USA..

7.3. Tài liệu tham khảo chuyên ngành Cơ Xương Khớp: 

1. Bệnh học nội (Bài giảng dành cho đối tượng sau đại học) 2009.
2. Harrison ‘s principle of internal medicine 15th  Edition 2008.

3.  Điều trị nội khoa (Giáo trình đại học và sau đại học), 2009.
4. Bệnh học cơ xương khớp nội khoa Dùng cho bác sĩ và học viên sau đại học, 2013.

5. Text book of orthopaedics, trauma and rheumatology, Luqmani, 2008.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết

- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%
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8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image22.png]— (PKTx2) + (BTHPx8)
To

DHP





Điểm thi kết thúc học phần: 100%

CHỈ TIÊU TAY NGHỀ

	STT
	Nội dung tay nghề thực hành
	Thực hiện
	Đạt yêu cầu
	Đánh giá
	Kết quả

	1. 
	Chọc dò và phân tích dịch não tủy
	10
	10
	Thành thạo
	Đạt

	2. 
	Chọc dò màng phổi, màng bụng
	10
	10
	Thành thạo
	Đạt

	3. 
	Đọc phim ngực thẳng
	20
	20
	Thành thạo
	Đạt

	4. 
	Đọc hình ảnh CT phổi
	20
	15
	Đọc được
	Đạt

	5. 
	Phân tích kết quả phế dung ký
	5
	5
	Đọc được
	Đạt

	6. 
	Phân tích kết quả xét nghiệm dịch màng phổi 
	10
	10
	Thành thạo
	Đạt

	7. 
	Phân tích kết quả xét nghiệm dịch màng bụng
	10
	10
	Thành thạo
	Đạt

	8. 
	Đọc điện tim
	20
	20
	Đọc được
	Đạt

	9. 
	Kiến tập Holter huyết áo và ECG
	5
	5
	
	Đạt

	10. 
	Kiến tập và phân tích được kết quả siêu âm tim
	5
	5
	
	Đạt

	11. 
	Kiến tập đặt máy tạo nhịp tạm thời
	2
	
	
	Đạt

	12. 
	Chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch
	30
	30
	Thành thạo
	Đạt

	13. 
	Kiến tập lọc máu bằng thận nhân tạo
	5
	
	
	Đạt

	14. 
	Chẩn đoán và điều trị bệnh lý tiêu hóa
	20
	15
	Thành thạo
	Đạt

	15. 
	Chẩn đoán và điều trị bệnh lý thận
	20
	15
	Thành thạo
	Đạt

	16. 
	Chẩn đoán và điều trị bệnh lý nội tiết
	20
	20
	Thành thạo
	Đạt

	17. 
	Chẩn đoán và điều trị bệnh lý huyết học cơ xương khớp
	15
	10
	Làm được
	Đạt

	18. 
	Chẩn đoán và điều trị đau đầu
	15
	10
	Thành thạo
	Đạt

	19. 
	Chẩn đoán và điều trị bệnh thần kinh
	10
	10
	Thành thạo
	Đạt

	20. 
	Phân tích hình ảnh siêu âm bụng
	25
	20
	Làm được
	Đạt

	21. 
	Phân tích được hình ảnh siêu âm thận
	10
	10
	Thành thạo
	Đạt

	22. 
	Phân tích được hình ảnh phim xương khớp
	15
	12
	Thành thạo
	Đạt

	23. 
	Phân tích được các xét nghiệm sinh hóa, huyết học
	25
	20
	Làm được
	Đạt

	24. 
	Phân tích được hình ảnh CT bụng
	10
	8
	Đọc được
	Đạt

	25. 
	Phân tích kết quả khí máu động mạch
	10
	10
	Đọc được
	Đạt

	26. 
	Kiến tập thở máy
	5
	5
	
	Đạt


MÔ TẢ THI TỐT NGHIỆP

1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp 

Học viên được dự thi tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo. Điểm các học phần phải đạt từ 5 điểm trở lên. 

2. Các môn thi tốt nghiệp 


- Thi thực hành: gồm thi lâm sàng và thi tay nghề.


- Thi lý thuyết: tự luận.

3. Bảo vệ luận án

Luận án phải được thông qua 2 cấp:
Cấp Bộ môn/Khoa.








Cấp Trường

CƠ SỞ THỰC HÀNH

1. Cơ sở thực hành cận lâm sàng:
+ Phòng thực tập

2. Cơ sở thực hành lâm sàng:

+ Khoa Nội tiêu hóa - Bệnh viện đa khoa Trung ương cần Thơ.

+ Khoa Nội tim mạch – nội tiết - Bệnh viện đa khoa Trung ương cần Thơ.

+ Khoa Nội Thận - Hô hấp - Bệnh viện đa khoa Trung ương cần Thơ.

+ Khoa Nội Thần kinh - Bệnh viện đa khoa Trung ương cần Thơ.

+ Khoa Nội Huyết học - Bệnh viện đa khoa Trung ương cần Thơ.

+ Khoa Nội Lão khoa - Bệnh viện đa khoa Trung ương cần Thơ.

+ Khoa điều trị tích cực và chống độc - Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ.

+ Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. CHƯƠNG TRÌNH: như trên.

2. KẾ HOẠCH SẮP XẾP NỘI DUNG VÀ QUỸ THỜI GIAN

Phân bố quỹ thời gian của khóa học (đơn vị tuần)

	Học kỳ
	Học tập
	Thi
	Tết/Hè
	Dự trữ
	Tổng số

	I
	18
	3
	2
	1
	24

	II
	18
	3
	6
	0
	27

	III
	17
	3
	2
	1
	23

	IV
	17
	3
	6
	1
	27

	Tổng số
	70
	12
	16
	3
	101


3. THỰC TẬP - THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Thực hành lâm sàng:

1. Khám bệnh (mỗi ngày)

2. Hội chẩn bệnh viện (lưu trị) mỗi 9h30 …………….

3. Tham dự báo cáo khoa học, trình bệnh

4. Trình bệnh án đặc sắc

4. KIỂM TRA - THI

4.1 Kiểm tra sau mỗi chứng chỉ: Kiểm tra lý thuyết với câu hỏi tự luận hoặc trắc nghiệm. Thi lâm sàng để kiểm tra khả năng thực hành lâm sàng và tay nghề.

4.2. Các tính điểm:
 Lý thuyết: hệ số 1

Thực hành: hệ số 1

Thiếu điểm phần nào sẽ được thi lần 2 phần đó (chỉ được thi lại 1 lần), không được bù ở các phần khác.

4.3. Thi tốt nghiệp, bao gồm:

- Lý  thuyết: tự luận

- Thực hành: Làm bệnh án, thủ thuật, tay nghề

- Bảo vệ luận án: Luận án dài 80-100 trang, đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
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